
Phụ lục 

Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của các Trạm y tế  

(Ban hành kèm theo Công văn  số: 3020 /SYT-NVY  ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 
  

STT Trung tâm Y tế huyện Tên TYT xã, phường, thị trấn 
Mã cơ sở 

KBCB 

1 Thành phố Thanh Hóa 

Trạm Y tế phường An Hưng 38616 

Trạm Y tế phường Tào Xuyên 38427 

Trạm Y tế xã Long Anh 38445 

2 Thị xã Bỉm Sơn Trạm Y tế phường Đông Sơn 38041 

3 Huyện Hà Trung 

Trạm Y tế xã Lĩnh Toại 38223 

Trạm Y tế xã Yến Sơn 38226 

Trạm Y tế thị trấn Hà Trung 38212 

Trạm Y tế xã Yên Dương 38217 

Trạm Y tế xã Hoạt Giang 38218 

4 Huyện Nga Sơn 
Trạm Y tế xã Nga Phượng  38509 

Trạm Y tế thị trấn Nga Sơn 38502 

5 Huyện Hậu Lộc 

Trạm Y tế xã Triệu Lộc 38478 

Trạm Y tế xã Thuần Lộc 38488 

Trạm Y tế thị trấn Hậu Lộc 38475 

6 Huyện Hoằng Hóa 

Trạm Y tế xã Hoằng Xuân 38429 

Trạm Y tế Thị trấn Bút Sơn 38426 

Trạm Y tế xã Hoằng Xuyên 38439 

Trạm Y tế xã Hoằng Đức 38449 

Trạm Y tế xã Hoằng Sơn 38437 

7 Thị xã Nghi Sơn 

Trạm Y tế xã Các Sơn 38668 

Trạm Y tế phường Hải Ninh 38663 

Trạm Y tế phường Hải Hòa 38658 

8 Huyện Nông Cống 

Trạm Y tế xã Trung Chính 38570 

Trạm Y tế xã Yên Mỹ 38596 

Trạm Y tế xã Tế Nông 38577 

9 Huyện Quảng Xương 

Trạm Y tế thị trấn Tân Phong 38617 

 Trạm Y tế xã Tiên Trang 38654 

Trạm Y tế xã Quảng Phúc 38639 

10 Huyện Đông Sơn Trạm Y tế xã Đông Khê  38600 
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11 Huyện Thiệu Hóa 

Trạm Y tế xã Minh Tâm 38414 

Trạm y tế thị trấn Thiệu Hóa 38395 

Trạm Y tế xã Tân Châu 38420 

12 Huyện Yên Định 

Trạm Y tế xã Yên Trường 38268 

Trạm Y tế thị trấn Quán Lào 38258 

Trạm Y tế xã Yên Phú 38261 

13 Huyện Vĩnh Lộc 

Trạm Y tế xã thị trấn Vĩnh Lộc 38241 

Trạm Y tế xã Ninh Khang 38255 

Trạm Y tế xã Minh Tân 38249 

14 Huyện Triệu Sơn Trạm Y tế thị trấn Triệu Sơn 38359 

15 Huyện Thọ Xuân 

Trạm Y tế xã Xuân Hồng 38302 

Trạm Y tế thị trấn Thọ Xuân 38298 

Trạm Y tế xã Xuân Sinh 38314 

Trạm Y tế thị trấn Sao Vàng 38300 

Trạm Y tế thị trấn Lam Sơn 38299 

Trạm Y tế xã Trường Xuân 38337 

Trạm Y tế xã Xuân Lập 38333 

Trạm Y tế xã Phú Xuân 38331 

Trạm Y tế xã Thuận Minh 38325 

16 Huyện Thạch Thành 

Trạm Y tế xã Thạch Bình 38189 

Trạm Y tế thị trấn Kim Tân 38179 

Trạm Y tế  thị trấn Vân Du 38182 

17 Huyện Cẩm Thủy 
Trạm Y tế xã Cẩm Tân 38176 

Trạm Y tế thị trấn Phong Sơn 38172 

18 Huyện Ngọc Lặc Trạm Y tế thị trấn Ngọc Lặc 38133 

19 Huyện Lang Chánh Trạm Y tế thị trấn Lang Chánh 38117 

20 Huyện Bá Thước Trạm Y tế thị trấn Cành Nàng 38078 

21 Huyện Quan Hóa 

Trạm Y tế xã Phú Nghiêm 38074 

Trạm Y tế xã thị trấn Hồi Xuân 38072 

Trạm Y tế xã Phú Xuân 38066 

22 Huyện Quan Sơn Trạm Y tế thị trấn Sơn Lư 38113 

23 Huyện Mường Lát Trạm Y tế thị trấn Mường Lát 38049 

24 Huyện Thường Xuân Trạm Y tế thị trấn Thường Xuân 38339 

25 Huyện Như Xuân 
Trạm Y tế xã Hóa Quỳ 38533 

Trạm Y tế thị trấn Yên Cát 38529 
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26 Huyện Như Thanh 

Trạm Y tế xã Cán Khê 38548 

Trạm Y tế xã Xuân Phúc 38558 

Trạm Y tế Thị trấn Bến Sung 38547 

 


